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NGHỊ ĐỊNH

Ban hành điều lệ quản lý quy hoạch đô thị

 

CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 30 tháng 9 năm 1992;

Theo đề nghị của Bộ Xây dựng;

NGHỊ ĐỊNH:

Điều 1

Ban hành kèm theo Nghị định này bản Điều lệ Quản lý quy hoạch đô thị.

Điều 2

Nghị định này có hiệu lực kể từ ngày ký. Những quy định trước đây về quản lý quy hoạch đô

thị trái với Nghị định này đều bãi bỏ.

Điều 3

Bộ trưởng các Bộ, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch Uỷ ban

nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chịu trách nhiệm thi hành Nghị định này.

 

ĐIỀU LỆ

QUẢN LÝ QUY HOẠCH ĐÔ THỊ

(Ban hành kèm theo Nghị định số 91-CP ngày 17-8-1994 của Chính phủ)

CHƯƠNG I

NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1

Đô thị bao gồm các thành phố, thị xã, thị trấn.
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Điều lệ này quy định việc quản lý Nhà nước về xây dựng đô thị; bảo về cảnh quan, môi

trường sống; sử dụng và khai thác cơ sở hạ tầng kỹ thuật đô thị.

Điều 2

Đô thị phải được xây dựng, phát triển theo quy hoạch và các quy định của pháp luật nhằm

phục vụ cho mục tiêu chính trị, kinh tế, văn hoá, xã hội và an ninh quốc phòng.

Điều 3

Chính phủ thực hiện quyền quản lý Nhà nước về quy hoạch đô thị trong phạm vi cả nước.

Uỷ ban nhân dân các cấp thực hiện quyền quản lý Nhà nước về quy hoạch đô thị tại địa

phương mình.

Cơ quan quản lý quy hoạch đô thị ở Trung ương và địa phương chịu trách nhiệm trước Chính

phủ và Uỷ ban nhân dân các cấp về việc quản lý quy hoạch đô thị.

Điều 4

Nội dụng quản lý Nhà nước về quy hoạch đô thị bao gồm:

1- Ban hành các quy định về quản lý quy hoạch đô thị;

2- Lập và xét duyệt các đồ án quy hoạch xây dựng đô thị;

3- Quản lý việc cải tạo và xây dựng các công trình trong đô thị theo quy hoạch được duyệt;

4- Bảo vệ cảnh quan và môi trường sống đô thị;

5- Quản lý việc sử dụng và khai thác cơ sở hạ tầng kỹ thuật đô thị;

6- Giải quyết tranh chấp, thanh tra và xử lý vi phạm những quy định về quản lý đô thị.

 

CHƯƠNG II

LẬP VÀ XÉT DUYỆT QUY HOẠCH XÂY DỰNG ĐÔ THỊ

Điều 5

Việc cải tạo và xây dựng đô thị phải căn cứ vào quy hoạch xây dựng đô thị được cơ quan Nhà

nước có thẩm quyền phê duyệt.

Quy hoạch xây dựng đô thị bao gồm quy hoạch chung cho toàn bộ phạm vi đất đô thị và quy

hoạch chi tiết cho từng phần thuộc phạm vi đất đô thị.

Phạm vi đất đai lập quy hoạch xây dựng đô thị phải được cơ quan Nhà nước có thẩm quyền

phê duyệt quy hoạch đô thị đó quyết định.



Điều 6

Đồ án quy hoạch xây dựng đô thị phải do các tổ chức chuyên môn được Nhà nước công nhận

lập và phải tuân theo các tiêu chuẩn, quy phạm, quy trình kỹ thuật của Nhà nước hoặc được

Nhà nước cho phép sử dụng.

Đồ án quy hoạch xây dựng đô thị được duyệt là cơ sở pháp lý để quản lý đô thị, tiến hành

công tác đầu tư xây dựng, lập các kế hoạch cải tạo, xây dựng đô thị hàng năm, ngắn hạn và

dài hạn thuộc các ngành và địa phương.

Điều 7

1- Các đồ án quy hoạch xây dựng đô thị được duyệt phải được phổ biến công khai để nhân

dân biết và thực hiện.

2- Trong quá trình thực hiện, đồ án quy hoạch xây dựng đô thị cần được xem xét điều chỉnh

cho phù hợp với thực tế phát triển của đô thị:

a) Việc xem xét điều chỉnh các đồ án quy hoạch chung được tiến hành theo định kỳ 5 năm một

lần, khi cần thiết có thể sớm hơn;

b) Các điều chỉnh bổ sung có tính chất cục bộ đối với đồ án quy hoạch chung hoặc quy hoạch

chi tiết được tiến hành khi cần thiết;

c) Mọi việc điều chỉnh các đồ án quy hoạch xây dựng đô thị đều phải được phép của cơ quan

Nhà nước có thẩm quyền phê duyệt đồ án đó.

Điều 8

Đồ án quy hoạch chung xây dựng đô thị xác định phương hướng phát triển không gian đô thị,

xây dựng cơ sở hạ tầng, tạo lập môi trường sống thích hợp có xét đến sự cân đối hài hoà giữa

việc mở rộng đô thị với sản xuất nông - lâm nghiệp, đảm bảo an ninh quốc phòng và các hoạt

động kinh tế khác, với việc bảo tồn các di tích lịch sử, cảnh quan thiên nhiên có tính đến hậu

quả của thiên tai cũng như sự cố công nghệ có thể xảy ra.

Đồ án quy hoạch chung được lập trên bản đồ địa hình có tỷ lệ 1/2000-1/25.000 tuỳ theo loại

đô thị và được thể hiện bằng sơ đồ định hưởng phát triển đô thị (15-20 năm) và quy hoạch xây

dựng đợt đầu (5-10 năm).

Đồ án quy hoạch chung phải có ý kiến của Hội đồng Nhân dân thành phố, thị xã, thị trấn sở

tại và các ngành có liên quan trước khi trình cơ quan Nhà nước có thẩm quyền phê duyệt.



Điều 9

Các đồ án quy hoạch chi tiết được lập trên cơ sở bản đồ địa hình và địa chính tỷ lệ 1/500-

1/2000, nhằm cụ thể hoá và tuân theo các quy định của đồ án quy hoạch chung và được lập

đồng bộ cho từng khu vực đô thị có yêu cầu cải tạo và xây dựng trong giai đoạn trước mắt để

làm cơ sở xây dựng các công trình trên mặt đất và các công trình ngầm như: nhà ở, các công

trình sản xuất và dịch vụ, công viên, cây xanh, công trình cơ sở hạ tầng kỹ thuật và các quy

định về giữ gìn và tôn tạo các công trình kiến trúc có giá trị và cảnh quan thiên nhiên, bảo

đảm an toàn phòng cháy, chữa cháy, bảo vệ môi trường đô thị.

Đồ án quy hoạch chi tiết được duyệt là căn cứ để lập các dự án đầu tư, lựa chọn xét duyệt địa

điểm và cấp chứng chỉ quy hoạch, quyết định giao đất và cấp giấy phép xây dựng.

Điều 10

Thẩm quyền lập, xét duyệt các đồ án quy hoạch đô thị được quy định như sau:

1- Thủ tướng Chính phủ phê duyệt đồ án quy hoạch chung các đô thị loại I, loại II và các đồ

án quy hoạch xây dựng đô thị khác khi xét thấy cần thiết.

Uỷ ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương trình duyệt các đồ án quy hoạch xây

dựng đô thị thuộc thẩm quyền phê duyệt của Thủ tướng Chính phủ.

Bộ Xây dựng tổ chức lập quy hoạch chung đô thị loại I, loại II và thẩm tra các đồ án quy

hoạch xây dựng đô thị thuộc thẩm quyền phê duyệt của Thủ tướng Chính phủ.

2- Uỷ ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương phê duyệt các đồ án quy hoạch xây

dựng đô thị còn lại thuộc địa phương mình.

Uỷ ban nhân dân các thành phố thuộc tỉnh, thị xã và huyện trình duyệt đồ án quy hoạch chung

và quy hoạch chi tiết thuộc thẩm quyền phê duyệt của Uỷ ban nhân dân tỉnh.

Kiến trúc sư trường hoặc Sở Xây dựng (đối với các đô thị không có Kiến trúc sư trưởng) tổ

chức lập, thẩm tra để báo cáo Uỷ ban nhân dân tỉnh về các đồ án quy hoạch xây dựng đô thị

nói trên.

Kiến trúc sư trưởng các thành phố trực thuộc Trung ương tổ chức lập, thẩm tra và trình duyệt

các đồ án quy hoạch xây dựng đô thị thuộc thẩm quyền phê duyệt của Uỷ ban nhân dân thành

phố trực thuộc Trung ương.



Việc xét duyệt đồ án quy hoạch chung các đô thị loại III và loại IV, quy hoạch chi tiết Trung

tâm đô thị loại I, loại II và các quốc lộ đi qua các đô thị tỉnh lỵ phải có ý kiến chính thức bằng

văn bản của Bộ Xây dựng.

Điều 11

Bộ Xây dựng ban hành tiêu chuẩn, quy phạm, quy trình và hướng dẫn việc lập, thẩm tra, xét

duyệt quy hoạch xây dựng đô thị.

CHƯƠNG III

QUẢN LÝ XÂY DỰNG CÁC CÔNG TRÌNH TRONG ĐỘ THỊ

Điều 12

Các công trình trong đô thị bao gồm các công trình trên mặt đất, các công trình ngầm hoặc

trên không, kể cả các công trình điều khắc, tranh, áp phích, biển quảng cáo đều phải được

thiết kế, xây dựng theo quy hoạch chung, quy hoạch chi tiết, dự án đầu tư và được cơ quan

Nhà nước có thẩm quyền xét duyệt.

Điều 13

Quản lý việc cải tạo và xây dựng các công trình trong đô thị bao gồm:

1- Lựa chọn địa điểm xây dựng và cấp chứng chỉ quy hoạch để hướng dẫn việc sử dụng đất đô

thị;

2- Cấp giấy phép xây dựng hoặc ra quyết định đình chỉ việc xây dựng, cải tạo các công trình

trong đô thị;

3- Hướng dẫn việc cải tạo và xây dựng các công trình trong đô thị;

4- Đăng ký, cấp giấy chứng nhận quyền sở hữu công trình;

5- Điều tra, thống kê và lưu trữ hồ sơ các công trình trong đô thị.

Điều 14

Chủ đâu tư khi tiến hành lập dự án khả thi hoặc thiết kế xây dựng công trình trong đô thị phải

xin cơ quan quản lý quy hoạch đô thị giới thiều địa điểm xây dựng.

Khi địa điểm đã được xác định, kiến trực sư trưởng hoặc Sở Xây dựng (đối với các đô thị

không có kiến trúc sư trưởng) cấp chứng chỉ quy hoạch theo đề nghị của chủ đầu tư. Căn cứ

để cấp chứng chỉ quy hoạch gồm:

1- Quy hoạch chung và quy hoạch chi tiết được cơ quan Nhà nước có thẩm quyền phê duyệt;


